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Ống HDPE PE100 Ø110, PN10
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1. Nhận diện và cấu hình vật liệu

Mã SKU Nhận diện

IVN-6D830012D1C406C5 Ống HDPE PE100 Ø110, PN10

2. Thông số định lượng và cơ sở áp dụng

Chỉ tiêu Giá trị Đơn vị Phạm vi / điều kiện

Vật liệu PE100 - Cấp vật liệu trong tên SKU

Đường kính ngoài danh
nghĩa

110 mm Không phải đường kính trong

Cấp áp lực danh nghĩa PN10 bar danh
nghĩa

Áp dụng theo điều kiện của hệ tiêu chuẩn

Quy cách tham chiếu SDR17 - PE100 PN10 trong danh mục Pipelife

Chiều dày danh nghĩa
tham chiếu

6,6 mm Quy cách 110/6,6, không thay phép đo lô

Đường kính trong hình học
tham khảo

96,8 mm Tính 110 - 2×6,6; không gồm dung sai

Quy đổi áp suất 10 bar = 1 MPa - Quy đổi đơn vị, không phải thử áp nghiệm
thu

Nguồn: Pipelife - PE100 SDR17, quy cách 110/6,6 PN10

Nguồn: Nhựa Bình Minh - danh mục ống HDPE, hệ PE80/PE100
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3. Đặc tính cơ lý và ý nghĩa lựa chọn
Chọn theo hệ ống được thiết kế. PN cần được đọc cùng nhiệt độ làm việc và hệ số điều chỉnh; ống cấp
nước không tự trở thành ống dẫn khí hoặc ống chữa cháy đã được chấp thuận.

HÌNH HỌC ỐNG SDR17 THAM CHIẾU (mm)

Đường kính ngoài 110

Đường kính trong tính toán 96,8

Đường kính trong tính từ chiều dày danh nghĩa 6,6 mm; chưa gồm dung sai.

Nguồn: Nhựa Bình Minh - danh mục ống HDPE, hệ PE80/PE100

4. Bảo quản và điều kiện đặc biệt

Yếu tố Yêu cầu / cách áp dụng

Thi công Đầu ống và mặt hàn sạch; kiểm soát căn chỉnh, nhiệt và thời gian theo quy trình của hệ.

Lưu kho Đỡ ống đều, tránh vật sắc và nguồn nhiệt; bịt đầu khi cần giữ sạch.

Vận hành Kiểm soát búa nước và áp lực; xác lập thử áp theo hồ sơ thiết kế.

Phạm vi Số liệu hình học tham chiếu không xác nhận nhà sản xuất hoặc chứng nhận của lô hàng.

Nguồn: Nhựa Bình Minh - danh mục ống HDPE, hệ PE80/PE100

Phạm vi dữ liệu: thông số hãng, tiêu chuẩn, quy cách tham chiếu và giá trị tính toán được ghi riêng tại từng dòng. Kết quả
kiểm nghiệm hoặc chứng chỉ lô được quản lý theo lô hàng.
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